SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

   TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KÌ II – NGỮ VĂN 10 (2021- 2022)
MÔN NGỮ VĂN LỚP 10 (Thời gian: 90 phút)
I. MA TRẬN ĐỀ:

	Mức độ

NL- ĐG
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	I. Đọc hiểu

- Ngữ liệu: VB về những bài học cuộc sống gần gũi với tuổi trẻ, học sinh.
- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: một đoạn trích dài khoảng 50 đến 100 chữ.
	- Chỉ phương thức biểu đạt của văn bản.

- phát hiện những từ ngữ, cụm từ thể hiện vấn đề  của văn bản.
	- Hiểu ý nghĩa, nội dung bài học của câu văn  trong văn bản.
	Thể hiện cách suy nghĩ, nhìn nhận của bản thân về một vấn đề đặt ra trong văn bản.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

1,0 điểm

10%
	1

1,0 điểm

10%
	1

1,0 điểm

10%
	
	4

3,0 điểm

30%

	II. Làm văn
	
	
	
	
	

	Văn thuyết minh:
Ngữ liệu: Tác giả Trương Hán Siêu, Nguyễn Trãi và các thể loại: Phú, Cáo, Truyền kì.


	
	
	
	Viết một bài văn thuyết minh
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	1

7,0 điểm

70%
	1

7,0 điểm

70%

	Tổng cộng
	2

1,0 điểm

10%
	1

1,0 điểm

10%
	1

1,0 điểm

10%
	1

7,0 điểm

70%
	5

10,0 điểm

100%


II. XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA THEO MA TRẬN:

TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH         ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II (2021- 2022)
           Tổ NGỮ VĂN                       MÔN: Ngữ văn 10 (Chương trình chuẩn)
                                                         (Thời gian 90 phút – không kể thời gian giao đề)

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

 “(1) ...Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nghĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu.
(2) Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình: “Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?”.  (Hoathuytinh.com. Bài học cuộc sống)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản. (0.5 điểm)

Câu 2. Trong đoạn (1) của văn bản, tác giả khuyên nên làm những điều gì “sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình”? (0.5 điểm)

Câu 3. Nêu nội dung của văn bản trên? (1.0đ)

Câu 4. Em hiểu như thế nào về quan điểm: “Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình”? (1.0 điểm)

 II. LÀM VĂN (7.0 điểm)
Em hãy thuyết minh tác giả Nguyễn Trãi vừa là nhà chính luận kiệt xuất, vừa là nhà thơ trữ tình sâu sắc.


           HƯỚNG DẪN CHẤM: 
                      ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II ( 2021- 2022)
	
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu
	
	3,0

	Câu 1
	Phương thức biểu đạt chính của văn bản: Nghị luận 
	0,5

	Câu 2
	Trong đoạn (1) của văn bản, tác giả khuyên nên làm những điều gì “sẽ giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình”? (Trả lời mỗi ý 0.25 đ)
- Hãy tha thứ cho ai đó làm tổn thương bạn.
- Hãy yêu thương ai đó thương yêu bạn chân thành.
	0,5



	Câu 3
	- Nêu lên những bài học quý giá trong cuộc sống:  Về sự thất bại, về sự thành công,  về sự tự tin vào chính bản thân, về sự yêu thương, về những mối quan hệ, gặp gỡ, sẻ chia trong cuộc sống… (Học sinh nêu được 3 bài học trở lên: 1.0, 2 bài học trở xuống; 0.5 đ)
	1.0

	Câu 4
	HS lý giải theo nhiều cách khác nhau nhưng cần chú ý vào những ý sau đây:
+ Thành công hay thất bại, mọi sự trải nghiệm con người đi qua trong cuộc đời đều đem đến cho họ những bài học, kinh nghiệm quý giá. (0.5 đ)

+ Thành công giúp chúng ta phát hiện được những năng lực, thế mạnh bản thân để tiếp tục phát huy. Ngược lại những thất bại giúp ta rút ra nhiều bài học (0.5 đ)
	1,0

	Phần II: làm văn
	Viết bài văn thuyết minh giới thiệu một khía cạnh của tác giả Nguyễn Trãi.
* Yêu cầu về kĩ năng:
Biết cách làm bài văn thuyết minh về một tác giả văn học. Bài viết phải có bố cục hợp lí, đảm bảo kết cấu, vận dụng các phương pháp thuyết minh, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
* Yêu cầu vê kiến thức:
trên cơ sở những kiến thức được học về tác giả Nguyễn Trãi, học sinh viết một bài văn thuyết minh để giới thiệu Nguyễn Trãi vừa là nhà chính luận kiệt xuất, vừa là nhà thơ trữ tình sâu sắc.

	7,0

	
	1. Đảm bảo cấu trúc:
2. Xác định vấn đề: Nguyễn Trãi vừa là nhà chính luận kiệt xuất, vừa là nhà thơ trữ tình sâu sắc.


	0.5

0.5



	
	3. Triển khai các vấn đề thuyết minh: ( 5.0 điểm)
3.1. Giới thiệu: Giới thiệu khái quát về Nguyễn Trãi. ( cuộc đời, sự nghiệp, vấn đề thuyết minh)
3.2. Nguyễn Trãi - nhà văn chính luận kiệt xuất: 
– Ông đã để lại  khối lượng khá lớn văn chính luận : Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, chiếu biểu viết dưới triều Lê…

-Tư tưởng chủ đạo: Nhân nghĩa, yêu nước, thương dân  
(Hs dẫn chứng về: Giá trị của “Quân trung từ mệnh”,” Bình Ngô đại cáo…) 
-Nghệ thuật: Đạt tới trình độ mẫu mực từ việc xác định đối tượng, mục đích để sử dụng bút pháp thích hợp đến kết cấu chặt chẽ, lập luận sắc bén.

3.3. Nguyễn Trãi-nhà thơ trữ tình sâu sắc:

– Hai tập thơ tiêu biểu: Ức trai thi tập và Quốc âm thi tập.

– Nội dung: 

Ghi lại hình ảnh Nguyễn Trãi vừa là người anh hùng vĩ đại vừa là con người trần thế.  (Hs dẫn chứng về:  Lí tưởng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân, đau nỗi đau của con người, yêu tình yêu của con người: tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người...)
– Nghệ thuật: Đóng góp về thể loại (sáng tạo hình thức thơ thất ngôn xen lục ngôn) và ngôn ngữ (hình ảnh và cách nói dân dã).
3.4. Ý nghĩa của đề tài thuyết minh/ kết bài: Trở lại hoặc nhấn mạnh đề tài thuyết minh
	0.5 đ

2.0 đ
0.5
1.0



	
	
	0.5
2.0 đ

0.5

1.0

0.5
0,5

	
	4. Chính tả, câu văn:
5. Sáng tạo: Vận dụng kết hợp các phương pháp thuyết minh hiệu quả …

	0,5

0.5


        Xét duyệt của tổ chuyên môn:        Người biên soạn:            Người phản biện:
                                                                 Trần Nguyên Chiêu             Hoàng Thị Hạnh

